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I. XÂY D NG NHÀ N C Ự ƯỚ
XÃ H I CH  NGHĨAỘ Ủ

VÀ N N DÂN CH  XÃ H I CH  NGHĨAỀ Ủ Ộ Ủ
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1. Xây d ng nhà n c xã h i ch  nghĩaự ướ ộ ủ
a. Nhà n c xã h i ch  nghĩaướ ộ ủ
     - Là t  ch c mà thông qua đó, Đ ng c a giai ổ ứ ả ủ
c p công nhân th c hi n vai trò lãnh đ o c a ấ ự ệ ạ ủ
mình đ i v i toàn xã h i; ố ớ ộ
     - Là m t t  ch c chính tr  thu c ki n trúc ộ ổ ứ ị ộ ế
th ng t ng d a trên c  s  kinh t  c a CNXH;ượ ầ ự ơ ở ế ủ
     - Là m t ki u nhà n c m i, thay th  cho nhà ộ ể ướ ớ ế
n c t  s n nh  k t qu  c a cu c cách m ng ướ ư ả ờ ế ả ủ ộ ạ
XHCN; 
     - Là hình th c chuyên chính vô s n đ c th c ứ ả ượ ự
hi n trong th i kỳ quá đ  lên CNXH.ệ ờ ộ
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b. Đ c tr ng, ch c năng và nhi m v  c a nhà ặ ư ứ ệ ụ ủ
n c xã h i ch  nghĩaướ ộ ủ
- Đ c tr ng:ặ ư
     B t kỳ nhà n c nào cũng có ba đ c tr ng c  ấ ướ ặ ư ơ
b n: ả
  + Qu n lý dân c  trên m t vùng lãnh th  nh t ả ư ộ ổ ấ
đ nhị
  + Có m t h  th ng các c  quan quy n l c chuyên ộ ệ ố ơ ề ự
nghi p mang tính c ng ch  đ i v i m i thành viên ệ ưỡ ế ố ớ ọ
trong xã h iộ
  + Hình thành h  th ng thu  khóa đ  nuôi b  máy ệ ố ế ể ộ
nhà n c. ướ
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+ Nhà n c XHCN th c hi n m t chính ướ ự ệ ộ
sách giai c p vì l i ích c a t t c  nh ng ấ ợ ủ ấ ả ữ
ng i lao đ ng nh ng đ ng th i vai trò ườ ộ ư ồ ờ
lãnh đ o c a giai c p công nhân thông ạ ủ ấ
qua chính đ ng c a nó đ i v i nhà n c ả ủ ố ớ ướ
v n đ c duy trì.ẫ ượ

Tuy nhiên, nhà n c ướ
xã h i ch  nghĩa còn ộ ủ
có nh ng đ c tr ng ữ ặ ư
riêng, đó là:



  7/68

    + Nhà n c XHCN có đ c tr ng v  nguyên ướ ặ ư ề
t c khác h n v i nhà n c t  s n. Vì l i ích ắ ẳ ớ ướ ư ả ợ
c a t t c  nh ng ng i lao đ ng, nhà n c ủ ấ ả ữ ườ ộ ướ
chuyên chính vô s n th c hi n s  tr n áp ả ự ệ ự ấ
nh ng k  ch ng đ i, phá ho i s  nghi p ữ ẻ ố ố ạ ự ệ
cách m ng XHCN.ạ
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    + Trong khi nh n ấ
m nh s  c n thi t ạ ự ầ ế
c a b o l c và tr n ủ ạ ự ấ
áp, ch  nghĩa Mác-ủ
Lênin v n xem m t ẫ ặ
t  ch c, xây d ng ổ ứ ự
là đ c tr ng c  ặ ư ơ
b n c a nhà n c ả ủ ướ
XHCN, c a chuyên ủ
chính vô s n.     ả
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  +  Nhà n c xã h i ướ ộ
ch  nghĩa ngày ủ
càng hoàn thi n các ệ
hình th c đ i di n ứ ạ ệ
nhân dân, m  r ng ở ộ
dân ch  nh m lôi ủ ằ
cu n đông đ o qu n ố ả ầ
chúng nhân dân 
tham gia qu n lý ả
nhà n c, qu n lý ướ ả
xã h i.ộ
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   + Nhà n c xã h i ch  nghĩa là m t ki u ướ ộ ủ ộ ể
nhà n c đ c bi t, “nhà n c không còn ướ ặ ệ ướ
nguyên nghĩa”, là “n a nhà n c”. ử ướ

    Sau khi nh ng c  s  kinh t  - xã h i ữ ơ ở ế ộ
cho s  t n t i c a nhà n c m t đi thì ự ồ ạ ủ ướ ấ
nhà n c cũng không còn, nhà n c “t  ướ ướ ự
tiêu vong”. Đây cũng là m t đ c tr ng n i ộ ặ ư ổ
b t c a nhà n c vô s n.ậ ủ ướ ả
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     - Ch c năng:ứ   

     + T  ch c có hi u qu  vi c xây d ng ổ ứ ệ ả ệ ự
toàn di n xã h i m iệ ộ ớ

      + Xây d ng nh ng công c  b o l c đ  ự ữ ụ ạ ự ể
đ p tan s  ph n kháng c a k  thù ch ng ậ ự ả ủ ẻ ố
l i s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i, ạ ự ệ ự ủ ộ
b o v  đ c l p, ch  quy n c a đ t n c, ả ệ ộ ậ ủ ề ủ ấ ướ
gi  v ng an ninh xã h i.ữ ữ ộ
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    - Nhi m v  nhà n c xã h i ch  nghĩaệ ụ ướ ộ ủ  là:
   + Qu n lý kinh t , xây d ng và phát tri n kinh t ;ả ế ự ể ế
   + C i thi n không ng ng đ i s ng v t ch t và ả ệ ừ ờ ố ậ ấ
tinh th n cho nhân dân; ầ
    + Qu n lý văn hóa – xã h i, xây d ng n n văn ả ộ ự ề
hóa xã h i ch  nghĩa, th c hi n giáo d c – đào ộ ủ ự ệ ụ
t o con ng i phát tri n toàn di n, chăm sóc s c ạ ườ ể ệ ứ
kh e nhân dân…ỏ
    + Ngoài ra, còn có nhi m v  đ i ngo i nh m m  ệ ụ ố ạ ằ ở
r ng quan h  h p tác, h u ngh , bình đ ng, tôn ộ ệ ợ ữ ị ẳ
tr ng l n nhau vì s  phát tri n và ti n b  xã h i ọ ẫ ự ể ế ộ ộ
đ i v i nhân dân các n c trên th  gi i.ố ớ ướ ế ớ
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c. Tính t t y u c a vi c xây d ng nhà ấ ế ủ ệ ự
n c xã h i ch  nghĩaướ ộ ủ
    Xu t phát t  th c ti n c a th i kỳ quá đ  ấ ừ ự ễ ủ ờ ộ
lên CNXH là th i kỳ còn t n t i các giai c p ờ ồ ạ ấ
bóc l t, chúng ho t đ ng ch ng l i s  ộ ạ ộ ố ạ ự
nghi p xây d ng CNXH. ệ ự
    Đi u đó khi n cho giai c p công nhân và ề ế ấ
nhân dân lao đ ng thông qua nhà n c ộ ướ
ph i tr n áp b ng b o l c khi c n thi t. ả ấ ằ ạ ự ầ ế
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     - Xây d ng CNXH là quá trình c i t o xã ự ả ạ
h i cũ, xây d ng xã h i m i trên t t c  các ộ ự ộ ớ ấ ả
lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hóa, t  ự ế ị ư
t ng. ưở

     V i ý nghĩa đó, nhà n c XHCN là ớ ướ
ph ng th c, ph ng ti n; là m t công c  ươ ứ ươ ệ ộ ụ
ch  y u c a nhân dân trong s  nghi p xây ủ ế ủ ự ệ
d ng và b o v  t  qu c. ự ả ệ ổ ố
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2. Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  ự ề ủ ộ ủ
nghĩa
a. Quan ni m v  dân ch  và n n dân ệ ề ủ ề
chủ
     - Dân ch  và th c hi n dân ch  là nhu ủ ự ệ ủ
c u khách quan c a con ng i.             ầ ủ ườ
+ Xã h i CSNT, đã bi t ộ ế
t  t  ch c ra nh ng ự ổ ứ ữ
ho t đ ng có tính c ng ạ ộ ộ
đ ng, các thành viên ồ
công xã đ u bình đ ng ề ẳ
tham gia vào m i công ọ
vi c c a xã h i.ệ ủ ộ
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+ Sau hàng ngàn năm l ch s , các giai c p ị ử ấ
chúa đ t phong ki n và giai c p t  s n đã ấ ế ấ ư ả
b ng m i cách ti p t c chi m đo t quy n ằ ọ ế ụ ế ạ ề
l c c a nhân dân lao đ ng. ự ủ ộ

+ Trong xã h i chi m ộ ế
h u nô l , giai c p ch  ữ ệ ấ ủ
nô đã l p ra c  quan ậ ơ
quy n l c nh m tr c ề ự ằ ướ
h t b o v  l i ích c a ế ả ệ ợ ủ
mình và sau n a nh m ữ ằ
đáp ng nhu c u n ứ ầ ổ
đ nh tr t t  xã h i. ị ậ ự ộ
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+ Cách m ng Tháng ạ
M i Nga đã thành ườ
công và m  ra m t th i ở ộ ờ
đ i m i: Nhà n c xã ạ ớ ướ
h i ch  nghĩa do giai ộ ủ
c p công nhân lãnh ấ
đ o thông qua chính ạ
đ ng c a nó đã tr  ả ủ ở
thành nhà n c đ u ướ ầ
tiên th c hi n quy n ự ệ ề
l c c a nhân dân.ự ủ
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    - T  th c ti n l ch s  xu t hi n, t n t i ừ ự ễ ị ử ấ ệ ồ ạ
và phát tri n c a dân ch , ch  nghĩa ể ủ ủ ủ
Mác-Lênin đã nêu ra nh ng quan ni m c  ữ ệ ơ
b n v  dân ch  nh  sau:ả ề ủ ư
    + Dân ch  là s n ph m ti n hóa c a ủ ả ẩ ế ủ
l ch s , là nhu c u khách quan c a con ị ử ầ ủ
ng i. ườ
    + Dân ch  v i t  cách là m t ph m trù ủ ớ ư ộ ạ
chính tr  g n v i m t ki u nhà n c và ị ắ ớ ộ ể ướ
m t giai c p c m quy n. Không có “dân ộ ấ ầ ề
ch  phi giai c p”, “dân ch  chung chung”.ủ ấ ủ
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    + Dân ch  là m t ủ ộ
h  giá tr  ph n ánh ệ ị ả
trình đ  phát tri n cá ộ ể
nhân và c ng đ ng ộ ồ
xã h i trong quá ộ
trình gi i phóng xã ả
h i, ch ng áp b c ộ ố ứ
bóc l t và nô d ch ộ ị
đ  ti n t i t  do, ể ế ớ ự
bình đ ng. ẳ
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b. Nh ng đ c tr ng c  b n c a n n dân ữ ặ ư ơ ả ủ ề
ch  xã h i ch  nghĩaủ ộ ủ
+ Đ m b o m i quy n l c đ u thu c v  ả ả ọ ề ự ề ộ ề
nhân dân. 
+   N n dân ch  XHCN có c  s  kinh t  là ề ủ ơ ở ế
ch  đ  công h u v  nh ng t  li u s n xu t ế ộ ữ ề ữ ư ệ ả ấ
ch  y u c a toàn xã h i. ủ ế ủ ộ
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    + Trên c  s  c a ơ ở ủ
s  k t h p hài hòa ự ế ợ
l i ích cá nhân, l i ợ ợ
ích t p th  và l i ích ậ ể ợ
c a toàn xã h i, n n ủ ộ ề
dân ch  xã h i ch  ủ ộ ủ
nghĩa có s c đ ng ứ ộ
viên, thu hút m i ti m ọ ề
năng sáng t o, tính ạ
tích c c xã h i trong ự ộ
s  nghi p xây d ng ự ệ ự
xã h i m i. ộ ớ
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    + N n dân ch  xã ề ủ
h i ch  nghĩa c n có ộ ủ ầ
và ph i có nh ng đi u ả ữ ề
ki n t n t i v i t  ệ ồ ạ ớ ư
cách là m t n n dân ộ ề
ch  r ng rãi nh t ủ ộ ấ
trong l ch s  nh ng ị ử ư
v n là n n dân ch  ẫ ề ủ
mang tính giai c p. ấ
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c. Tính t t y u c a vi c xây d ng n n dân ấ ế ủ ệ ự ề
ch  xã h i ch  nghĩaủ ộ ủ
    - Theo các nhà kinh đi n c a ch  nghĩa ể ủ ủ
Mác-Lênin thì đ ng l c c a quá trình phát ộ ự ủ
tri n xã h i, c a quá trình xây d ng CNXH ể ộ ủ ự
là dân ch . ủ
   - Dân ch  ph i đ c m  r ng đ  phát ủ ả ượ ở ộ ể
huy cao đ  tính tích c c, sáng t o c a ộ ự ạ ủ
nhân dân, đ  nhân dân tham gia vào công ể
vi c qu n lý nhà n c, qu n lý và phát ệ ả ướ ả
tri n xã h i. ể ộ
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   - Xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa ự ề ủ ộ ủ
là quá trình t t y u di n ra nh m xây d ng, ấ ế ễ ằ ự
phát tri n và hoàn thi n dân ch , đáp ng ể ệ ủ ứ
nhu c u c a nhân dân.     ầ ủ

- Xây d ng n n dân ự ề
ch  XHCN cũng chính ủ
là quá trình th c hi n ự ệ
dân ch  hóa đ i s ng ủ ờ ố
xã h i d i s  lãnh ộ ướ ự
đ o c a giai c p công ạ ủ ấ
nhân thông qua Đ ng ả
c ng s n. ộ ả
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II. XÂY D NG N N VĂN HÓA XÃ Ự Ề
H I CH  NGHĨAỘ Ủ
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1. Khái ni m n n văn hóa xã h i ch  ệ ề ộ ủ
nghĩa
a. Khái ni m văn hóa và n n văn hóaệ ề
    - Văn hóa là toàn b  nh ng giá tr  v t ộ ữ ị ậ
ch t và tinh th n do con ng i sáng t o ra ấ ầ ườ ạ
b ng lao đ ng và ho t đ ng th c ti n trong ằ ộ ạ ộ ự ễ
quá trình l ch s  c a mình. ị ử ủ
    - N n văn hóa là bi u hi n cho toàn b  ề ể ệ ộ
n i dung, tính ch t c a văn hóa đ c hình ộ ấ ủ ượ
thành và phát tri n trên c  s  kinh t  ể ơ ở ế
-chính tr  c a m i th i kỳ l ch s .       ị ủ ỗ ờ ị ử
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   M i n n văn hóa trong xã h i có giai ọ ề ộ
c p bao gi  cũng có tính giai c p và g n ấ ờ ấ ắ
v i b n ch t c a giai c p c m quy n. ớ ả ấ ủ ấ ầ ề

    Văn hóa luôn có tính k  th a, s  k  ế ừ ự ế
th a trong văn hóa luôn mang tính giai ừ
c p và đ c bi u hi n  n n văn hóa ấ ượ ể ệ ở ề
c a m i th i kỳ l ch s  trên c  s  kinh t -ủ ỗ ờ ị ử ơ ở ế
chính tr  c a nó.ị ủ
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    N u kinh t  là c  s  v t ch t c a n n ế ế ơ ở ậ ấ ủ ề
văn hóa thì chính tr  là y u t  qui đ nh ị ế ố ị
khuynh h ng phát tri n c a m t n n văn ướ ể ủ ộ ề
hóa, t o nên n i dung ý th c h  c a văn ạ ộ ứ ệ ủ
hóa. 
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    b. Khái ni m n n văn hóa XHCNệ ề

     Là n n văn hóa đ c xây d ng và ề ượ ự
phát tri n trên n n t ng h  t  t ng c a ể ề ả ệ ư ưở ủ
giai c p công nhân, do Đ ng c ng s n ấ ả ộ ả
lãnh đ o nh m th a mãn nhu c u không ạ ằ ỏ ầ
ng ng tăng lên v  đ i s ng văn hóa tinh ừ ề ờ ố
th n c a nhân dân, đ a nhân dân lao ầ ủ ư
đ ng tr  thành ch  th  sáng t o và ộ ở ủ ể ạ
h ng th  văn hóa.ưở ụ
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c. Đ c tr ng c a n n văn hóa XHCNặ ư ủ ề
  -  Ch  nghĩa Mác-Lênin v i t  cách là h  ủ ớ ư ệ
t  t ng c a giai c p công nhân, gi  vai ư ưở ủ ấ ữ
trò ch  đ o và là n n t ng t  t ng, quy t ủ ạ ề ả ư ưở ế
đ nh ph ng h ng phát tri n n i dung ị ươ ướ ể ộ
c a n n văn hóa xã h i ch  nghĩa.ủ ề ộ ủ
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   - N n văn hóa XHCN là n n văn hóa có ề ề
tính nhân dân r ng rãi và tính dân t c sâu ộ ộ
s c. ắ
   - N n văn hóa xã h i ch  nghĩa là n n ề ộ ủ ề
văn hóa đ c hình thành, phát tri n m t ượ ể ộ
cách t  giác, đ t d i s  lãnh đ o c a giai ự ặ ướ ự ạ ủ
c p công nhân thông qua t  ch c đ ng ấ ổ ứ ả
c ng s n, có s  qu n lý c a nhà n c xã ộ ả ự ả ủ ướ
h i ch  nghĩa.ộ ủ
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          2. Tính t t y u c a vi c xây d ng n n ấ ế ủ ệ ự ề
văn hóa xã h i ch  nghĩaộ ủ
    Căn c :ứ
    - Tính tri t đ , toàn di n c a cách m ng ệ ể ệ ủ ạ
XHCN đòi h i ph i thay đ i ph ng th c ỏ ả ổ ươ ứ
s n xu t tinh th n, làm cho ph ng th c ả ấ ầ ươ ứ
s n xu t tinh th n phù h p v i ph ng th c ả ấ ầ ợ ớ ươ ứ
s n xu t m i c a xã h i XHCN.ả ấ ớ ủ ộ
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  -  Xây d ng n n văn hóa XHCN là t t y u ự ề ấ ế
trong quá trình c i t o tâm lý, ý th c và đ i ả ạ ứ ờ
s ng tinh th n c a ch  đ  cũ.ố ầ ủ ế ộ

 - Xây d ng n n văn hóa XHCN là m t yêu ự ề ộ
c u c n thi t trong vi c đ a qu n chúng ầ ầ ế ệ ư ầ
nhân dân th c s  tr  thành ch  th  s n ự ự ở ủ ể ả
xu t và tiêu dùng, sáng t o và h ng th  ấ ạ ưở ụ
văn hóa tinh th n. ầ
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   - Xây d ng n n văn hóa xã h i ch  ự ề ộ ủ
nghĩa là t t y u trong quá trình nâng cao ấ ế
trình đ  văn hóa cho qu n chúng nhân ộ ầ
dân lao đ ng, kh c ph c tình tr ng thi u ộ ắ ụ ạ ế
h t văn hóa. ụ

- Xây d ng n n văn hóa xã h i ch  nghĩa ự ề ộ ủ
là t t y u xu t phát t  yêu c u khách ấ ế ấ ừ ầ
quan: văn hóa v a là m c tiêu, v a là ừ ụ ừ
đ ng l c c a quá trình xây d ng ch  ộ ự ủ ự ủ
nghĩa xã h i.ộ
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3. N i dung và ph ng th c xây d ng ộ ươ ứ ự
n n văn hóa xã h i ch  nghĩaề ộ ủ
a. Nh ng n i dung c  b n c a n n văn ữ ộ ơ ả ủ ề
hóa xã h i ch  nghĩaộ ủ
  -  C n ph i nâng cao trình đ  dân trí, ầ ả ộ
hình thành đ i ngũ trí th c c a xã h i m i.ộ ứ ủ ộ ớ
   - Xây d ng con ng i m i phát tri n toàn ự ườ ớ ể
di n.ệ
   - Xây d ng l i s ng m i xã h i ch  nghĩaự ố ố ớ ộ ủ
   - Xây d ng gia đình văn hóa xã h i ch  ự ộ ủ
nghĩa.
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b. Ph ng th c xây d ng n n văn hóa ươ ứ ự ề
xã h i ch  nghĩaộ ủ
   - Gi  v ng và tăng c ng vai trò ch  đ o ữ ữ ườ ủ ạ
c a h  t  t ng giai c p công nhân trong ủ ệ ư ưở ấ
đ i s ng tinh th n c a  xã h i.ờ ố ầ ủ ộ
    -  Không ng ng tăng c ng s  lãnh đ o ừ ườ ự ạ
c a Đ ng C ng s n và vai trò qu n lý c a ủ ả ộ ả ả ủ
nhà n c xã h i ch  nghĩa đ i v i ho t ướ ộ ủ ố ớ ạ
đ ng văn hóa.ộ
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   - Xây d ng n n văn hóa XHCN ph i theo ự ề ả
ph ng th c k t h p vi c k  th a nh ng ươ ứ ế ợ ệ ế ừ ữ
giá tr  trong di s n văn hóa dân t c v i ị ả ộ ớ
ti p thu có ch n l c nh ng tinh hoa c a ế ọ ọ ữ ủ
văn hóa nhân lo i.ạ

    - T  ch c và lôi cu n qu n chúng nhân ổ ứ ố ầ
dân vào các ho t đ ng và sáng t o văn ạ ộ ạ
hóa
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III. GI I QUY T V N Đ  Ả Ế Ấ Ề
DÂN T C VÀ TÔN GIÁOỘ
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1. V n đ  dân t c và nh ng nguyên ấ ề ộ ữ
t c c  b n c a ch  nghĩa Mac-Lênin ắ ơ ả ủ ủ
trong vi c gi i quy t v n đ  dân t cệ ả ế ấ ề ộ
a. Khái ni m dân t cệ ộ
    Dân t c là m t hình th c t  ch c c ng ộ ộ ứ ổ ứ ộ
đ ng ng i có tính ch t n đ nh đ c ồ ườ ấ ổ ị ượ
hình thành trong l ch s ; là s n ph m c a ị ử ả ẩ ủ
quá trình phát tri n lâu dài c a l ch s  xã ể ủ ị ử
h i.ộ
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     L ch s  xã h i đã cho th y, tr c khi ị ử ộ ấ ướ
c ng đ ng dân t c ra đ i, loài ng i đã tr i ộ ồ ộ ờ ườ ả
qua nh ng hình th c c ng đ ng: th  t c, b  ữ ứ ộ ồ ị ộ ộ
l c và b  t c. Nh ng hình th c c ng đ ng ạ ộ ộ ữ ứ ộ ồ
này có s  phát tri n t  th p đ n cao theo ự ể ừ ấ ế
s  bi n đ i c a ph ng th c s n xu t.ự ế ổ ủ ươ ứ ả ấ
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    S  hình thành c ng đ ng dân t c trên th  ự ộ ồ ộ ế
gi i di n ra không đ u nhau. ớ ễ ề
    các n c ph ng Tây, s  hình thành Ở ướ ươ ự
dân t c g n li n v i quá trình hình thành và ộ ắ ề ớ
phát tri n c a ph ng th c s n xu t t  ể ủ ươ ứ ả ấ ư
b n ch  nghĩa. ả ủ
     Các n c ph ng Đông, s  hình thành ướ ươ ự
c ng đ ng dân t c ch u s  tác đ ng c a ộ ồ ộ ị ự ộ ủ
hoàn c nh l ch s  có tính đ c thù, trong đó, ả ị ử ặ
các y u t  c  k t t  nhiên-xã h i, quá trình ế ố ố ế ự ộ
đ u tranh d ng n c và gi  n c…đã hình ấ ự ướ ữ ướ
thành nên dân t c. ộ
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Khái ni m dân t c th ng đ c dùng v i ệ ộ ườ ượ ớ
hai nghĩa:
    - M t là, Dùng đ  ch  c ng đ ng ng i ộ ể ỉ ộ ồ ườ
c  th  nào đó có nh ng m i liên h  ch t ụ ể ữ ố ệ ặ
ch , b n v ng, có sinh ho t kinh t  ẽ ề ữ ạ ế
chung, có ngôn ng  chung, có nh ng nét ữ ữ
sinh ho t văn hóa đ c thù; xu t hi n sau ạ ặ ấ ệ
c ng đ ng b  l c; có s  k  th a và phát ộ ồ ộ ạ ự ế ừ
tri n h n nh ng nhân t  t c ng i  ể ơ ữ ố ộ ườ ở
c ng đ ng b  l c, b  t c và th  hi n ộ ồ ộ ạ ộ ộ ể ệ
thành ý th c t  giác c a các thành viên ứ ự ủ
trong c ng đ ng đó.ộ ồ
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   - Hai là, Dùng đ  ch  m t c ng đ ng ng i ể ỉ ộ ộ ồ ườ
n đ nh, b n v ng h p thành nhân dân c a ổ ị ề ữ ợ ủ

m t qu c gia, có lãnh th  chung, n n kinh ộ ố ổ ề
t  th ng nh t, qu c ng  chung, có truy n ế ố ấ ố ữ ề
th ng văn hóa, truy n th ng đ u tranh ố ề ố ấ
chung trong quá trình d ng n c và gi  ự ướ ữ
n c.ướ
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     Nh  v y, v  khái ni m dân t c, n u ư ậ ề ệ ộ ế
theo nghĩa th  nh t, dân t c là b  ph n ứ ấ ộ ộ ậ
c a qu c gia, là c ng đ ng xã h i theo ủ ố ộ ồ ộ
nghĩa là các t c ng i,ộ ườ

    Nghĩa th  hai thì dân t c là toàn b  ứ ộ ộ
nhân dân m t n c, là qu c gia-dân t c. ộ ướ ố ộ
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b. Hai xu h ng phát tri n c a dân t c và ướ ể ủ ộ
v n đ  dân t c trong xây d ng ch  nghĩa ấ ề ộ ự ủ
xã h iộ
    Xu h ng th  nh t:ướ ứ ấ  Do s  chín mu i c a ự ồ ủ
ý th c dân t c, s  th c t nh v  quy n s ng ứ ộ ự ứ ỉ ề ề ố
c a mình, các c ng đ ng dân c  mu n tách ủ ộ ồ ư ố
ra đ  thành l p các qu c gia dân t c đ c ể ậ ố ộ ộ
l p. ậ
    



  46/68

    Xu h ng th  hai:ướ ứ  Các dân t c  t ng ộ ở ừ
qu c gia, k  c  các dân t c  nhi u qu c ố ể ả ộ ở ề ố
gia mu n liên hi p l i v i nhau. ố ệ ạ ớ

     S  phát tri n c a LLSX, c a giao l u ự ể ủ ủ ư
kinh t , văn hóa trong CNTB đã t o nên m i ế ạ ố
liên h  qu c gia và qu c t  m  r ng gi a ệ ố ố ế ở ộ ữ
các dân t c, xóa b  s  bi t l p, khép kín, ộ ỏ ự ệ ậ
thúc đ y các dân t c xích l i g n nhau.ẩ ộ ạ ầ
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    Dân t c trong ti n trình xây d ng ch  ộ ế ự ủ
nghĩa xã h i có s  v n đ ng m i theo xu ộ ự ậ ộ ớ
h ng ngày càng ti n b  văn minh. ướ ế ộ

    Trong đó, hai xu h ng khách quan c a ướ ủ
s  phát tri n dân t c s  phát huy  tác d ng ự ể ộ ẽ ụ
cùng chi u, b  sung, h  tr  cho nhau và ề ổ ỗ ợ
di n ra trong t ng dân t c, qu c gia. ễ ừ ộ ố
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    Ti n trình xây d ng CNXH đã t o ra ế ự ạ
nh ng đi u ki n thu n l i đ  xây d ng ữ ề ệ ậ ợ ể ự
quan h  dân t c bình đ ng, h p tác giúp đ  ệ ộ ẳ ợ ỡ
nhau cùng ti n b  gi a các dân t c.ế ộ ữ ộ

    S  xích l i g n nhau trên c  s  t  ự ạ ầ ơ ở ự
nguy n và bình đ ng s  là nhân t  quan ệ ẳ ẽ ố
tr ng cho t ng dân t c nhanh chóng đi t i ọ ừ ộ ớ
ph n vinh, h nh phúc. ồ ạ
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c. Nh ng nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa ữ ắ ơ ả ủ ủ
Mác-Lênin trong vi c gi i quy t v n đ  dân ệ ả ế ấ ề
t cộ
   - Khi xem xét và gi i quy t v n đ  dân ả ế ấ ề
t c ph i đ ng v ng trên l p tr ng giai c p ộ ả ứ ữ ậ ườ ấ
công nhân. Đi u đó có nghĩa là ph i trên c  ề ả ơ
s  và vì l i ích c  b n lâu dài c a dân t c.ở ợ ơ ả ủ ộ

   - Gi i quy t v n đ  dân t c, th c ch t là ả ế ấ ề ộ ự ấ
xác l p quan h  công b ng, bình đ ng gi a ậ ệ ằ ẳ ữ
các dân t c trong m t qu c gia, gi a các ộ ộ ố ữ
qu c gia dân t c trên các lĩnh v c kinh t , ố ộ ự ế
chính tr , văn hóa, xã h i và ngôn ng .ị ộ ữ
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- Th  nh t,ứ ấ  Các dân t c ộ
hoàn toàn bình đ ng.ẳ
    + T t c  các dân t c, ấ ả ộ
dù đông hay ít ng i, có ườ
trình đ  phát tri n cao hay ộ ể
th p đ u có quy n l i và ấ ề ề ợ
nghĩa v  nh  nhau, không ụ ư
có đ c quy n, đ c l i v  ặ ề ặ ợ ề
kinh t , chính tr , văn hóa, ế ị
ngôn ng  cho b t c  dân ữ ấ ứ
t c nào.ộ

C ng lĩnh dân t cươ ộ  Lênin:

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://img.ruslania.com/pictures/big/501045-Lenin.jpg&imgrefurl=http://paddy2.blogspot.com/2007/11/blog-post.html&usg=__qEocNL2xEoJU--oFSzjoIBxSj3k=&h=686&w=500&sz=66&hl=vi&start=10&tbnid=uIz8sWFuhE2gHM:&tbnh=139&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dlenin%26gbv%3D2%26hl%3Dvi%26sa%3DG
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   + Trong m t qu c gia có nhi u dân t c, ộ ố ề ộ
quy n bình đ ng dân t c ph i đ c pháp lu t ề ẳ ộ ả ượ ậ
b o v  và trong th c t  ph i đ c th c hi n, ả ệ ự ế ả ượ ự ệ
trong đó vi c kh c ph c s  chênh l ch v  ệ ắ ụ ự ệ ề
trình đ  phát tri n kinh t , văn hóa gi a các ộ ể ế ữ
dân t c do l ch s  đ  l i có ý nghĩa c  b n.ộ ị ử ể ạ ơ ả
   

 THÁI TÀY KINH CHĂM

file:///storage/tailieu/files/source/2011/20110215/vantuan349/E:\02 BG POWERPOINT\CNXH KH\CNXHKH\CNXHKH.A\MUA DAN TOC CAMPUCHIA.wmv
http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.tinmoi.vn/img.php/1/200712/original/images1465470_11.jpg&imgrefurl=http://www.tinmoi.vn/index.php/giaitri/nguoi-dep-miet-vuon-vao-chung-ket-hh-cac-dan-toc-vn/20349.sn&usg=__VjE-5qLYDLy5BFrcrNRVeyEHiYU=&h=601&w=400&sz=28&hl=vi&start=6&tbnid=Gf_9jqKkfus5PM:&tbnh=135&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Ddan%2Btoc%2BKinh%26gbv%3D2%26hl%3Dvi%26sa%3DG
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+ Trong quan h  gi a các qu c gia – dân ệ ữ ố
t c, quy n bình đ ng dân t c g n li n v i ộ ề ẳ ộ ắ ề ớ
cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa phân bi t ộ ấ ố ủ ệ
ch ng t c, ch  nghĩa sôvanh n c l n, ủ ộ ủ ướ ớ
ch ng s  áp b c, bóc l t c a các n c t  ố ự ứ ộ ủ ướ ư
b n phát tri n đ i v i các n c l c h u, ả ể ố ớ ướ ạ ậ
ch m phát tri n v  kinh t . M i qu c gia ậ ể ề ế ọ ố
đ u bình đ ng trong quan h  qu c t .ề ẳ ệ ố ế
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- Th  2,ứ  Các dân t c ộ
đ c quy n t  quy t.ượ ề ự ế
   V  th c ch t, ề ự ấ
quy n dân t c t  ề ộ ự
quy t là quy n làm ế ề
ch  c a m i dân t c, ủ ủ ỗ ộ
quy n t  quy t đ nh ề ự ế ị
con đ ng phát tri n ườ ể
kinh t , chính tr  - xã ế ị
h i c a dân t c ộ ủ ộ
mình. 
    

H I NH P Qu C TỘ Ậ Ố Ế
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     Khi xem xét gi i quy t quy n t  quy t ả ế ề ự ế
c a dân t c c n ng h  các phong trào ti n ủ ộ ầ ủ ộ ế
b , kiên quy t đ u tranh ch ng l i nh ng ộ ế ấ ố ạ ữ
m u toan l i d ng quy n dân t c t  quy t ư ợ ụ ề ộ ự ế
làm chiêu bài đ  can thi p vào công vi c ể ệ ệ
n i b  các n c, đòi ly khai chia r  dân t c.ộ ộ ướ ẽ ộ
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-  Th  3, Liên hi p ứ ệ
công nhân t t c  các ấ ả
dân t c.ộ
     T  t ng này là s  ư ưở ự
th  hi n b n ch t ể ệ ả ấ
qu c t  c a giai c p ố ế ủ ấ
công nhân, phong trào 
công nhân và ph n ả
ánh tính th ng nh t ố ấ
gi a s  nghi p gi i ữ ự ệ ả
phóng dân t c v i gi i ộ ớ ả
phóng giai c p.ấ
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2. Tôn giáo và nh ng ữ
nguyên t c c  b n ắ ơ ả
c a ch  nghĩa Mác-ủ ủ
Lênin trong vi c gi i ệ ả
quy t v n đ  tôn giáoế ấ ề
a. Khái ni m tôn giáoệ
    Tôn giáo là m t hi n ộ ệ
t ng xã h i ra đ i r t ượ ộ ờ ấ
s m trong l ch s  nhân ớ ị ử
lo i và t n t i ph  bi n ạ ồ ạ ổ ế

 h u h t các c ng ở ầ ế ộ
đ ng ng i trong l ch s  ồ ườ ị ử
hàng ngàn năm qua. 

CHÚA JÊ SU
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Ăngghen đã cho r ng: ằ
“T t c  m i tôn giáo ấ ả ọ
ch ng qua ch  là s  ẳ ỉ ự
ph n ánh h  o vào ả ư ả
trong đ u óc c a con ầ ủ
ng i - c a nh ng l c ườ ủ ữ ự
l ng bên ngoài chi ph i ượ ố
cu c s ng c a h ; ch  là ộ ố ủ ọ ỉ
s  ph n ánh trong đó ự ả
nh ng l c l ng  tr n ữ ự ượ ở ầ
th  đã mang nh ng hình ế ữ
th c c a l c l ng siêu ứ ủ ự ượ
tr n th ”.ầ ế

AĐAM VÀ ÊVA



  58/68

     Tôn giáo là s n ả
ph m c a con ng i, ẩ ủ ườ
g n v i nh ng đi u ắ ớ ữ ề
ki n t  nhiên và l ch ệ ự ị
s  c  th , xác đ nh. ử ụ ể ị

     V  b n ch t, tôn ề ả ấ
giáo là m t hi n ộ ệ
t ng xã h i ph n ượ ộ ả
ánh s  b  t c, b t l c ự ế ắ ấ ự
c a con ng i tr c ủ ườ ướ
t  nhiên và xã h i. ự ộ

    

THICH CA MÂU NI

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://i264.photobucket.com/albums/ii186/ThichTueUy/PhatNitBan.jpg&imgrefurl=http://www.hophap.org/index.php%3Fdo%3Dviewarticle%26artid%3D1083%26title%3Dbai-t%25E1%25BB%25A5ng-l%25E1%25BB%2585-ph%25E1%25BA%25ADt-nh%25E1%25BA%25ADp-ni%25E1%25BA%25BFt-ban&usg=__uCW8X4rpiaAH3eubu_etjFvrPD0=&h=876&w=638&sz=132&hl=vi&start=15&sig2=5b_uHxf5HHXEGCIaemkX0w&tbnid=IVvNzEKwNWaaQM:&tbnh=146&tbnw=106&ei=oFIuSZamLIKskAW8hvjbCQ&prev=/images%3Fq%3Dniet%2Bban%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
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b. V n đ  tôn giáo trong ti n trình xây d ng ấ ề ế ự
ch  nghĩa xã h iủ ộ
    - Nguyên nhân nh n th c.ậ ứ
    Trong ti n trình xây d ng CNXH và trong ế ự
xã h i XHCN v n còn nhi u hi n t ng t  ộ ẫ ề ệ ượ ự
nhiên, xã h i và c a con ng i mà khoa h c ộ ủ ườ ọ
ch a lý gi i đ c, trong khi đó trình đ  dân ư ả ượ ộ
trí l i v n ch a th c s  đ c nâng cao. ạ ẫ ư ự ự ượ
    Do đó, đã khi n cho m t b  ph n nhân ế ộ ộ ậ
dân đi tìm s  an i, che ch  và lý gi i chúng ự ủ ở ả
t  s c m nh c a th n linh.ừ ứ ạ ủ ầ
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- Nguyên nhân kinh t .ế
   Trong đ i s ng hi n th c, s  b t bình ờ ố ệ ự ự ấ
đ ng v  kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i ẳ ề ế ị ộ
v n còn di n ra, s  cách bi t khá l n v  ẫ ễ ự ệ ớ ề
đ i s ng v t ch t và tinh th n gi a các ờ ố ậ ấ ầ ữ
nhóm dân c  còn t n t i ph  bi n. ư ồ ạ ổ ế
    Do đó, nh ng y u t  may r i, ng u ữ ế ố ủ ẫ
nhiên v n tác đ ng m nh m  đ n con ẫ ộ ạ ẽ ế
ng i, làm cho con ng i d  tr  nên th  ườ ườ ễ ở ụ
đ ng v i t  t ng  nh  c y, c u mong vào ộ ớ ư ưở ờ ậ ầ
nh ng l c l ng siêu nhiên.ữ ự ượ
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- Nguyên nhân tâm lý.
   Tín ng ng, tôn giáo đã t n t i lâu đ i ưỡ ồ ạ ờ
trong l ch s  nhân lo i, đã tr  thành ni m ị ử ạ ở ề
tin, l i s ng, phong t c, t p quán, tình c m ố ố ụ ậ ả
c a m t b  ph n đông đ o qu n chúng ủ ộ ộ ậ ả ầ
nhân dân qua nhi u th  h . ề ế ệ
    B i v y, cho dù trong ti n trình xây d ng ở ậ ế ự
CNXH và trong XH XHCN đã có nh ng bi n ữ ế
đ i m nh m , thì tôn giáo v n không th  ổ ạ ẽ ẫ ể
bi n đ i ngay cùng v i ti n đ  c a nh ng ế ổ ớ ế ộ ủ ữ
bi n đ i kinh t  - xã h i mà nó ph n ánh. ế ổ ế ộ ả
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- Nguyên nhân chính tr  - xã h iị ộ
   Xét v  m t giá tr , có nh ng nguyên t c ề ặ ị ữ ắ
c a tôn giáo là phù h p v i CNXH, v i ch  ủ ợ ớ ớ ủ
tr ng đ ng l i, chính sách c a nhà n c ươ ườ ố ủ ướ
XHCN. 
    Đó là nh ng giá tr  đ o đ c, văn hóa v i ữ ị ạ ứ ớ
tinh th n nhân đ o, h ng thi n…, đáp ầ ạ ướ ệ

ng đ c nhu c u c a m t b  ph n qu n ứ ượ ầ ủ ộ ộ ậ ầ
chúng nhân dân.
    Chính vì th , trong m t ch ng m c nh t ế ộ ừ ự ấ
đ nh, tôn giáo có s c hút m nh m  đ i v i ị ứ ạ ẽ ố ớ
m t b  ph n qu n chúng nhân dân.ộ ộ ậ ầ
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- Nguyên nhân văn hóa.
   Trong th c t  tôn giáo đã đáp ng đ c ự ế ứ ượ
ph n nào nhu c u văn hóa tinh th n c a ầ ầ ầ ủ
c ng đ ng xã h i và trong m t m c đ  nh t ộ ồ ộ ộ ứ ộ ấ
đ nh, có ý nghĩa giáo d c ý th c c ng đ ng, ị ụ ứ ộ ồ
phong cách, l i s ng c a m i cá nhân trong ố ố ủ ỗ
c ng đ ng. ộ ồ
     V  ph ng di n sinh ho t văn hóa, tôn ề ươ ệ ạ
giáo th ng đ c th c hi n d i hình th c ườ ượ ự ệ ướ ứ
là nh ng nghi l  tín ng ng cùng v i nh ng ữ ễ ưỡ ớ ữ
l i răn theo chu n m c đ o đ c phù h p ờ ẩ ự ạ ứ ợ
v i quan ni m c a m i lo i tôn giáo. ớ ệ ủ ỗ ạ
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c. Các nguyên t c c  ắ ơ
b n c a ch  nghĩa ả ủ ủ
Mác-Lênin trong vi c ệ
gi i quy t v n đ  ả ế ấ ề
tôn giáo
    - Kh c ph c d n ắ ụ ầ
nh ng nh h ng tiêu ữ ả ưở
c c c a tôn giáo trong ự ủ
đ i s ng xã h i ph i ờ ố ộ ả
g n li n v i quá trình ắ ề ớ
c i t o xã h i cũ, xây ả ạ ộ
d ng xã h i m i. ự ộ ớ

CHÚA JÊSU CH U N NỊ Ạ
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   - Khi tín ng ng, tôn giáo còn là nhu c u ưỡ ầ
tinh th n c a m t b  ph n nhân dân thì nhà ầ ủ ộ ộ ậ
n c XHCN ph i tôn tr ng và b o đ m ướ ả ọ ả ả
quy n t  do tín ng ng và không tín ề ự ưỡ
ng ng c a m i công dân. ưỡ ủ ọ

    C n phát huy nh ng giá tr  tích c c c a ầ ữ ị ự ủ
tôn giáo, nghiêm c m m i hành vi vi ph m ấ ọ ạ
quy n t  do tín ng ng và không tín ề ự ưỡ
ng ng c a công dân.ưỡ ủ
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   - Th c hi n đoàn k t nh ng ng i có tôn ự ệ ế ữ ườ
giáo v i nh ng ng i không có tôn giáo, ớ ữ ườ
đoàn k t các tôn giáo, đoàn k t nh ng ế ế ữ
ng i theo tôn giáo v i nh ng ng i ườ ớ ữ ườ
không theo tôn giáo, đoàn k t toàn dân t c ế ộ
xây d ng và b o v  đ t n c. ự ả ệ ấ ướ

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://ghhv.quetroi.net/65NTRONGDA/images/Blue_Mosque_Istanbul.jpg&imgrefurl=http://ghhv.quetroi.net/65NTRONGDA/65NTRONGDANguoiCongGiaoVaHoiGiao.htm&usg=__plaH4H8d_4pbkXIaW1OIVBR3Tv4=&h=375&w=500&sz=80&hl=vi&start=91&sig2=3DPF1i4LRr1GVJMSwmCCfg&tbnid=6RZSGANFi3IyOM:&tbnh=98&tbnw=130&ei=K0o2SdbyN9GwkAWKq52kCA&prev=/images%3Fq%3DH%25E1%25BB%2593i%2Bgi%25C3%25A1o%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dvi%26sa%3DN
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   - Phân bi t rõ hai m t chính tr  và t  ệ ặ ị ư
t ng trong v n đ  tôn giáo. ưở ấ ề
   M t t  t ng th  hi n s  tín ng ng ặ ư ưở ể ệ ự ưỡ
trong tôn giáo. M t chính tr  là s  l i d ng ặ ị ự ợ ụ
tôn giáo c a nh ng ph n t  ph n đ ng ủ ữ ầ ử ả ộ
nh m ch ng l i s  nghi p xây d ng ằ ố ạ ự ệ ự
CNXH.
    Đ u tranh lo i b  m t chính tr  ph n ấ ạ ỏ ặ ị ả
đ ng trong lĩnh v c tôn giáo là nhi m v  ộ ự ệ ụ
th ng xuyên, v a ph i kh n tr ng, kiên ườ ừ ả ẩ ươ
quy t, v a ph i th n tr ng và ph i có sách ế ừ ả ậ ọ ả
l c phù h p v i th c t .ượ ợ ớ ự ế
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   - Ph i có quan đi m l ch s  - c  th  khi ả ể ị ử ụ ể
gi i quy t v n đ  tôn giáo.ả ế ấ ề
   Trong m i th i kỳ l ch s  khác nhau, vai ỗ ờ ị ử
trò và s  tác đ ng c a t ng tôn giáo đ i ự ộ ủ ừ ố
v i đ i s ng xã h i cũng khác nhau. ớ ờ ố ộ
Quan đi m, thái đ  c a các giáo h i, giáo ể ộ ủ ộ
sĩ, giáo dân v  các lĩnh v c, các v n đ  ề ự ấ ề
c a xã h i có s  khác bi t.ủ ộ ự ệ
     Do đó, Nhà n c XHCN c n ph i có ướ ầ ả
quan đi m và ph ng th c ng x  phù ể ươ ứ ứ ử
h p v i t ng tr ng h p c  th  khi gi i ợ ớ ừ ườ ợ ụ ể ả
quy t các v n đ  tôn giáo.ế ấ ề
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